
STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm 

A CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2021
CT-1 Dự án Xây dựng doanh trại Ban CCHQS huyện Sơn Động Thị trấn An Châu

CT-2 Dự án San lấp mặt bằng + GPMB trường THCS TT An Châu Thị trấn An Châu

CT-3 Dự án San lấp mặt bằng + GPMB trường MN An Bá Xã An Bá

CT-4 Dự án San lấp mặt bằng + GPMB trường MN Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn

CT-5 Dự án San lấp mặt bằng + GPMB trường MN Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo

CT-6 Dự án San lấp mặt bằng + GPMB trường MN Vân Sơn Xã Vân Sơn

CT-7 Công trình Xây dựng Cầu Kiêu TDP Lốt Thị trấn An Châu

CT-8 Dự án Cải tạo, nâng cấp đường bê tông từ QL31 đi thôn Trại Chùa, xã Yên Định Xã Yên Định

CT-9 Dự án Đường vào bãi rác tập trung thị trấn Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-10 Dự án Đường tránh khu trung tâm xã Dương Hưu Xã Dương Hưu

CT-11 Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 291 trên địa bàn huyện Sơn Động
Thị trấn Tây Yên Tử, Yên 

Định, Tuấn Đạo

CT-12 Đường bê tông Tổ dân phố Néo, Thị trấn Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-13 Công trình Dự án đường dây và TBA 110KV Sơn Động, Bắc Giang
Cẩm Đàn, Yên Định, Tuấn 

Đạo

CT-14
Công trình Xây dựng đường dây 110kv từ TBA 220kv Sơn Động - TBA 110kv Sơn 

Động

Thị trấn Tây Yên Tử, Xã 

Yên Định, Xã Tuấn Đạo

CT-15 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Xã Vĩnh An

CT-16 Dự án Xây dựng bãi rác tập trung TT Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-17 Xây dựng bãi rác tập trung xã Đại Sơn Xã Đại Sơn

CT-18 Mở rộng Trung tâm y tế huyện Sơn Động Thị trấn An Châu

CT-19 Dự án Xây dựng nghĩa trang TT Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-20 Dự án Xây dựng Khu dân cư khu II, khu IV Thị trấn An Châu

CT-21 Dự án Xây dựng hạ tầng Khu dân cư TDP Lốt Thị trấn An Châu

CT-22 Dự án Xây dựng hạ tầng Khu dân cư TT Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-23 Chuyển mục đích cho hộ gia đình cá nhân tại thị trấn An Châu Thị trấn An Châu

CT-24 Chuyển mục đích cho hộ gia đình cá nhân tại thị trấn Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

CT-25 Dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Thoi, xã Dương Hưu Xã Dương Hưu

CT-26 Chuyển mục đích cho hộ gia đình cá nhân tại xã Vĩnh An Xã Vĩnh An

CT-27 Xây dựng Trạm trộn bê tông Cẩm Đàn

CT-28 Xây dựng nhà máy chế biến gỗ 
Thôn Tuấn An, xã Tuấn 

Đạo

CT-29 Xây dựng nhà máy chế biến gỗ Thôn Lọ, xã Lệ Viễn

CT-30 Xây dựng nhà máy chế biến nông sản
Thôn Náng, xã Thanh 

Luận

CT-31 Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh Xã Lệ Viễn

CT-32 Dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử Thị trấn Tây Yên Tử

B CÔNG TRÌNH DĐĂNG KÝ NĂM 2022

1 Công trình Mở rộng đường liên Xã từ Cầu suối Xả đến Giáo Liêm Xã Cẩm Đàn

2

Dự án cải tạo, nâng cấp đường đến trung tâm Xã  Long Sơn, huyện Sơn Động 

(điểm đầu đấu nối với TL291 tại thôn Ninh Phú, Xã Tuấn Đạo, điểm cuối đấu 

nối với QL279 tại Xã Long Sơn)

Xã Long Sơn, Xã Tuấn 

Đạo

3

Công trình đường GT đoạn An Bá - Tuấn Đạo (ĐH.93B) (Điểm đầu đấu nối 

QL31 thôn Vá, đi thôn Đồng Dầu, thôn Đồng Tàn Xã An Bá, đi thôn Nghẽo 

Xã Tuấn Đạo, điểm cuối đấu nối ĐT291) 

Xã An Bá và Tuấn Đạo

4
Đường từ QL31 vào khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, Xã An Lạc, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
Xã An Lạc

5

Công trình đường GT đoạn Vân Sơn - An Lạc (ĐH.98) (Điểm đầu đấu nối 

QL31 thôn Nà Tèng Xã Vân Sơn, đi thôn Biểng, thôn Nà Ó Xã An Lạc, điểm 

cuối Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ)

Xã Vân Sơn

6 Đường tránh khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử TT Tây Yên Tử

7 Đường bê tông TDP Thượng 1, TT An Châu TT An Châu

8
Dự án Công trình Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường nội thị Tổ dân 

phố Đoàn Kết)
TT Tây Yên Tử

9 Mở rộng đường từ TDP số 4 đến TDP số 1 TT An Châu

10 Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Lốt thị trấn An Châu TT An Châu

11 Công trình Xây dựng trường mầm non Xã Phúc Sơn Xã Phúc Sơn

12 Công trình Xây dựng trường THCS Vĩnh An Xã Vĩnh An

13 Công trình Mở rộng Trường THCS tại Xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn

14 Mở rộng trường tiểu học tại Xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn

15 Mở rộng trường Mầm non tại Xã Cẩm Đàn Xã Cẩm Đàn

16  Công trình Mở rộng trường THCS DT bán trú, THCS Dương Hưu Xã Dương Hưu

17 Công trình Mở rộng Trường Tiểu học Dương Hưu Xã Dương Hưu

18 Công trình Xây dựng Khu dân cư TDP Đoàn Kết TT Tây Yên Tử

19 Công trình Xây dựng khu dân cư mới Đại Sơn Xã Đại Sơn

20 Công trình Đất ở Khu dân cư thôn Tân Chung khu 1 Xã Lệ Viễn

21 Công trình Đất ở Khu dân cư thôn Chào khu 2 Xã Vĩnh An

22 Công trình Xây dựng Khu dân cư TDP Đoàn Kết TT Tây Yên Tử

23 Công trình xây dựng bãi sử lý rác thải Xã Vân Sơn Xã Vân Sơn

24 Công trình mở rộng trường THCS Hữu Sản Xã Hữu Sản
25 Của hàng xăn dầu thị trấn An Châu TT An Châu

26 Mỏ đá cát kết Xã Tuấn Đạo, Xã An Bá Xã An Bá

27 Mỏ đá cát kết Xã Yên Định, Xã An Bá Xã An Bá

28 Mỏ đá cát kết Xã Tuấn Đạo, Xã An Bá Xã Tuấn Đạo

29 Mỏ đá cát kết khu Bàng Dãng, thôn Tuấn An, Xã Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo

30 Mỏ đá cát kết Xã Phúc Sơn Xã Phúc Sơn

31 Mỏ đá cát kết Xã Tuấn Đạo (khu cổ bồng) Xã Tuấn Đạo

32 Mỏ đá cát kết thôn Đồng Dương, Xã An Lạc Xã An Lạc

33 Mỏ đá cát kết thôn Linh Phú Xã Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo

34 Mỏ đá cát kết thôn Tuấn An, Xã Tuấn Đạo Xã Tuấn Đạo

35 Công trình khu khai thác đất san lấp thôn Náng, Thanh Hà Xã Thanh Luận

36 Công trình khu khai thác đất san lấp thôn Nhân Định Xã Yên Định

37 Công trình khu khai thác đất san lấp thôn Lọ Xã Lệ Viễn

38
Công trình khai thác đất san lấp thôn Thượng, thôn Cẩm Đàn, thôn Gốc Gạo 

xã Cẩm Đàn
Xã Cẩm Đàn

39 Công trình khai thác đất thôn Thanh Hương, Thượng, Tẩu xã Long Sơn Xã Long Sơn

40 Mỏ Cát đồi Yên Định An Bá Xã An Bá

41

Công trình cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm Xã Giáo Liêm, huyện Sơn 

Động (điểm đầu tuyến là Km0+00 đấu nối với đường Cẩm Đàn đi Phúc Sơn 

tại cầu Suối Xả, điểm cuối tuyến tại nhà văn hóa thôn Việt Trong)

Điểm Cuối Tuyến Tại 

Nhà Văn Hóa Thôn Việt 

Trong)

42 Công trình Căn cứ chiến đấu (BAN CHQS) Xã Vĩnh An

43 Nhà máy chế biến lâm sản Xã Long Sơn

44 Trường Mầm non Yên Định Xã Yên Định

45 Trường Mầm non Lệ Viễn Xã Lệ Viễn

46
Dự án xây dựng cầu An Bá và đường dẫn (nối QL31-QL279) huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang 
Xã An Bá, TT An Châu

47 CMD hộ gia đình cá nhân các thị trấn Toàn huyện

48 CMD hộ gia đình cá nhân các xã Toàn huyện

49 Chuyển MĐ đất lúa sang đất CLN ( hộ gia đình và thực hiện CT 19) Toàn huyện

50 Chuyển MĐ đất HNK sang đất CLN ( hộ gia đình và thực hiện CT 19) Toàn huyện

51

Các lô đất tồn quá 3 năm do đấu giá không thành và diện tích đất xen kẹp 

được UBND TT An Châu đã thu hồi nhưng chưa sử dụng dự kiến đưa ra đấu 

giá 2022

TT An Châu, Vĩnh An, 

Cẩn Đàn




